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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về vỉệc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐHNQT (5b).
	TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Thiện Nhân


 

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BCĐHNQT ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ)
Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.
Điều 3. Tên giao dịch tiếng Anh và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo có tên giao dịch tiếng Anh là National Steering Committee for International Integration in Education, Science and Technology (viết tắt là NCIEST).
2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tổ chức các đoàn tham quan, nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá,... được ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực tương ứng.
3. Văn phòng Chính phủ hỗ trợ tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tại Văn phòng Chính phủ.
Chương 2.
NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ
Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nội dung, cơ chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
a) Phân công xây dựng, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục, Đề án Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ được Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt;
b) Tổ chức theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục, Đề án Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn và xây dựng, triển khai các giải pháp cần thiết để hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ cho các giai đoạn tiếp theo.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
a) Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
b) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, các tổ chức, các đoàn thể, các địa phương nhằm huy động toàn xã hội tham gia hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
c) Cho ý kiến về các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ có tầm quốc gia, phạm vi ảnh hưởng rộng của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp lớn;
d) Đề xuất các giải pháp tranh thủ sự giúp đỡ của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
3. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng cách làm có hiệu quả và các điển hình tiên tiến hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ trong toàn quốc;
b) Đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước khen thưởng các tập thể, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp xuất sắc cho hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ của Việt Nam;
c) Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
Điều 5. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo
a) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo;
b) Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo;
c) Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;
d) Triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo và quyết định họp đột xuất khi cần thiết;
đ) Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.
2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
a) Chỉ đạo Tổ thư ký tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ ở tầm quốc gia của tất cả các ngành và các địa phương trong cả nước, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt;
b) Thay mặt Trưởng Ban điều hành một số hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền;
c) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo theo dõi lĩnh vực giáo dục, đào tạo hoặc khoa học, công nghệ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo;
d) Chỉ đạo xây dựng và điều hành dự toán kinh phí hoạt động theo lĩnh vực được phân công;
đ) Các Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực được phân công.
3. Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo
a) Phối hợp với ủy viên chuyên trách và Tổ thư ký tổng hợp chương trình, kế hoạch hoạt động hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ tầm quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong cả nước, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo;
b) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;
c) Phối hợp hoạt động của Văn phòng Chính phủ với hoạt động của Ban Chỉ đạo;
d) Thực hiện các nhiệm vụ chung của Ủy viên Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
4. Các ủy viên Ban Chỉ đạo
a) Tham gia đóng góp ý kiến hoặc đề xuất các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và các văn bản có liên quan;
Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện cho các Bộ trong Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp lãnh đạo các Bộ tổ chức chỉ đạo và đôn đốc thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ thuộc trách nhiệm triển khai của Bộ mình;
Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện các cơ quan giáo dục, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và hai khu công nghệ cao có trách nhiệm triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ theo nhiệm vụ, kế hoạch do Ban Chỉ đạo phân công;
c) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo;
d) Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập.
5. Ủy viên chuyên trách
a) Phối hợp với ủy viên thường trực giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;
b) Bảo đảm mối liên hệ giữa Trưởng Ban Chỉ đạo với các thành viên Ban Chỉ đạo; giữa Ban Chỉ đạo với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
c) Chủ trì, phối hợp với các ủy viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký chuẩn bị các cuộc họp và dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo tại các phiên họp và báo cáo hàng năm của Ban Chỉ đạo;
d) Xử lý các công việc hành chính của Ban Chỉ đạo.
Điều 6. Tổ thư ký
Các Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Thành viên Tổ thư ký là các cán bộ kiêm nhiệm hoạt động theo sự điều hành của Tổ trưởng Tổ thư ký và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
Điều 7. Nhiệm vụ của Tổ thư ký
Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch 6 tháng của Ban Chỉ đạo.
2. Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.
3. Phối hợp chặt chẽ với ủy viên thường trực và ủy viên chuyên trách trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quy chế này.
4. Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
5. Cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
6. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động theo lĩnh vực của Ban Chỉ đạo.
Chương 3. 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
Điều 8. Cách thức làm việc của Ban Chỉ đạo
Ban chỉ đạo làm việc trên cơ sở trao đổi, bàn bạc dân chủ, tập thể và thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.
Điều 9. Chế độ làm việc
1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hợp thông qua các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm được giao của mỗi thành viên.
2. Ban Chỉ đạo họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo.
a) Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi Trưởng Ban ủy quyền) triệu tập theo kế hoạch;
b) Trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể thông báo và xin ý kiến các ủy viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản;
c) Tuỳ theo yêu cầu và nội dung của cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập cuộc họp với thành phần phù hợp, khi cần sẽ mời các chuyên gia tham dự, đóng góp ý kiến.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo được cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan đến công tác chỉ đạo, tình hình triển khai và kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ định kỳ 6 tháng và hàng năm; trao đổi ý kiến tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham gia các đoàn tham quan, nghiên cứu; kiểm tra công tác hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ở các địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
Điều 10. Quan hệ làm việc của Ban chỉ đạo
Ban Chỉ đạo phối hợp công tác với Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, các Ủy ban hợp tác song phương với các nước và các tổ chức liên quan đối với những vấn đề có tầm quốc gia trong việc hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm thực hiện
1. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các ủy viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tổ thư ký.
3. Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kịp thời với các Phó Trưởng ban và ủy viên thường trực để nghiên cứu, chỉnh sửa và bổ sung trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

